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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN

National technical regulation for the classification of reserves and resources of solid minerals
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc thống nhất về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) tiến hành hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ
Các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

         1.3.1. Tài nguyên khoáng sản rắn 
Khoáng sản rắn là tập hợp những khoáng chất rắn có ích tích tụ bên trong hoặc trên bề mặt vỏ trái đất, có hình thái, số lượng và chất lượng đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu để có thể khai thác, sử dụng toàn bộ, một hoặc một số loại khoáng chất từ các tích tụ này tại thời điểm hiện tại hoặc tương lai;
Tài nguyên khoáng sản rắn được xác định sau khi điều tra, đánh giá hoặc thăm dò, được chia thành 02 loại: Tài nguyên khoáng sản rắn xác định và tài nguyên khoáng sản rắn dự báo (sau đây gọi tắt là tài nguyên xác định và tài nguyên dự báo).

         1.3.2. Tài nguyên xác định 
         Là tài nguyên khoáng sản rắn đã được đánh giá, thăm dò xác định được vị trí, diện phân bố, hình thái, số lượng, chất lượng, các dấu hiệu địa chất đặc trưng với mức độ tin cậy về địa chất từ mức chắc chắn đến dự tính.
         1.3.3. Tài nguyên dự báo 
         Là tài nguyên khoáng sản rắn được dự báo trong quá trình điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên cơ sở các tiền đề và dấu hiệu địa chất thuận lợi cho thành tạo khoáng sản, hoặc từ các điểm công trình đơn lẻ phát hiện khoáng sản với độ tin cậy địa chất từ mức suy đoán đến phỏng đoán.

         1.3.4. Trữ lượng khoáng sản rắn 
         Là một phần của tài nguyên xác định đã được thăm dò xác định một cách chắc chắn hoặc tin cậy về khối lượng (thể tích) và chất lượng; dự kiến, hoặc so sánh tương tự với các khu mỏ đã, đang khai thác có điều kiện địa chất tương tự và việc khai thác, chế biến chúng mang lại hiệu quả kinh tế trong những điều kiện thực tiễn tại thời điểm tính trữ lượng.
         1.3.5. Có hiệu quả kinh tế
         Là phần trữ lượng khoáng sản rắn đã được xác định một cách chắc chắn hoặc tin cậy về khối lượng (thể tích) và chất lượng. Đánh giá khả thi hoặc tiền khả thi xác định việc khai thác, chế biến phần trữ lượng khoáng sản này có lợi nhuận với một số vốn đầu tư nhất định, trong một thời gian xác định.
        1.3.6. Có tiềm năng hiệu quả kinh tế 
        Là phần tài nguyên khoáng sản rắn đã được xác định một cách chắc chắn hoặc tin cậy về khối lượng (thể tích) và chất lượng. Đánh giá khả thi hoặc tiền khả thi xác định việc đầu tư khai thác và chế biến phần tài nguyên khoáng sản này chưa có lợi về kinh tế hoặc chưa thể khai thác do các điều kiện kỹ thuật, công nghệ, môi trường và pháp luật hiện hành; song có thể có hiệu quả kinh tế trong tương lai.

        1.3.7. Chưa rõ hiệu quả kinh tế 
         Là phần tài nguyên khoáng sản rắn được xác định hoặc dự báo trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, khảo sát và thăm dò khoáng sản. Việc đánh giá tài nguyên chủ yếu dựa trên cơ sở các thông số địa chất, chưa tiến hành đánh giá khả thi hoặc tiền khả thi nên chưa rõ hiệu quả kinh tế.
        1.3.8. Đánh giá khả thi 
        Là sự đánh giá chi tiết tính hợp lý về công nghệ, môi trường và khả năng phát triển của dự án khai thác mỏ làm cơ sở để quyết định đầu tư. Cơ sở để lập báo cáo nghiên cứu khả thi là kết quả thăm dò khoáng sản.
        1.3.9. Đánh giá tiền khả thi 
        Là những đánh giá sơ bộ về khả năng phát triển của dự án khai thác mỏ làm cơ sở để tiếp tục xem xét dự án đầu tư trong tương lai. Cơ sở để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là kết quả đánh giá hoặc thăm dò khoáng sản với những thông tin cơ bản về địa chất, kỹ thuật, môi trường, pháp lý và kinh tế thu thập được tính đến thời điểm lập báo cáo. 
        1.3.10. Đánh giá khái quát 
       Là sự đánh giá ban đầu về khả năng phát triển dự án khai thác mỏ dựa theo kết quả khảo sát hoặc thăm dò khoáng sản trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật với các mỏ có đặc điểm cấu tạo địa chất và điều kiện kỹ thuật khai thác tương tự. Mục tiêu của đánh giá khái quát là xác định cơ hội đầu tư. 
PHẦN II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Phân loại cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn
2.1.1. Cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn được phân loại trên cơ sở phối hợp của 3 nhóm thông tin: 

a) Mức độ đánh giá địa chất được phân làm 4 mức có độ tin cậy như sau: chắc chắn (1), tin cậy (2), dự tính (3) và dự báo (4);
b) Mức độ đánh giá khả thi được phân làm 3 mức: đánh giá khả thi (1), đánh giá tiền khả thi (2) và đánh giá khái quát (3);
c) Mức độ hiệu quả kinh tế được phân làm 3 mức: có hiệu quả kinh tế (1), có tiềm năng hiệu quả kinh tế (2) và chưa rõ hiệu quả kinh tế (3).
2.1.2. Cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn có tên gọi theo mã số gồm 3 chữ số. Trong đó chữ số đầu thể hiện mức độ hiệu quả kinh tế; chữ số thứ hai thể hiện mức độ đánh giá khả thi; chữ số thứ ba thể hiện mức độ tin cậy đánh giá địa chất;
Đối với mức dự báo (4) được phân thành 2 phụ mức: suy đoán (4a) và phỏng đoán (4b).
 2.1.3. Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được tính riêng cho từng loại khoáng sản. Đối với mỏ có nhiều loại khoáng sản hoặc trong thân khoáng có nhiều thành phần có ích, phải tính trữ lượng và tài nguyên của khoáng sản chính và từng loại khoáng sản có ích đi kèm.

2.1.4. Chất lượng khoáng sản rắn được xác định theo mục đích sử dụng và theo công nghệ chế biến có tính đến khả năng thu hồi và sử dụng triệt để các thành phần có ích.

2.1.5. Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tính theo sự hiện hữu của khoáng sản trong lòng đất, không kể đến tổn thất do khai thác và chế biến. Thành phần và chất lượng khoáng sản rắn xác định ở trạng thái tự nhiên không tính đến nghèo hoá do quá trình khai thác.

2.1.6. Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tính theo đơn vị khối lượng hoặc thể tích tuỳ theo yêu cầu sử dụng.

2.1.7. Thông tư về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn là cơ sở để xây dựng Thông tư về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên đối với từng loại hoặc nhóm khoáng sản rắn;
Khi xây dựng các Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên cho một loại khoáng sản rắn cụ thể thì tuỳ theo đặc thù riêng của loại khoáng sản và kinh nghiệm khảo sát, thăm dò, khai thác loại khoáng sản rắn đó mà chú trọng đến việc phân chia kiểu nguồn gốc mỏ, loại hình mỏ công nghiệp, hoặc kiểu nhóm mỏ thăm dò, đồng thời phải quy định rõ yêu cầu về mức độ thăm dò đối với mỏ chuẩn bị lập dự án đầu tư, cũng như mật độ mạng lưới thăm dò cần thiết cho từng cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn.

2.1.8. Đối với những loại khoáng sản rắn chưa có Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên riêng, có thể sử dụng Quy chuẩn này để phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Mạng lưới thăm dò định hướng cho từng loại hoặc nhóm khoáng sản rắn quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo quy chuẩn này.

2.2. Phân chia nhóm mỏ thăm dò khoáng sản rắn
2.2.1. Cơ sở phân chia nhóm mỏ thăm dò 
a) Để phục vụ cho công tác thăm dò, các mỏ khoáng sản rắn được phân thành các nhóm mỏ thăm dò. Cơ sở phân chia các nhóm mỏ thăm dò khoáng sản rắn là hình dạng, kích thước thân khoáng, mức độ phức tạp về cấu trúc địa chất mỏ, sự duy trì về chiều dày, cấu tạo bên trong thân khoáng và mức độ ổn định về chất lượng của thân khoáng;
b) Khi xếp mỏ vào một nhóm mỏ thăm dò cụ thể, ưu tiên sử dụng các chỉ số định lượng đánh giá mức độ biến đổi của các chỉ tiêu chính của quặng hoá đặc trưng cho từng loại khoáng sản cụ thể.

 
 2.2.2. Phân chia nhóm mỏ thăm dò 

Các mỏ khoáng sản rắn được phân thành 4 nhóm mỏ thăm dò như sau:


a) Nhóm  mỏ I: là những mỏ hoặc phần mỏ thuộc khu vực thăm dò (sau đây gọi tắt là mỏ) có cấu trúc địa chất đơn giản với các thân khoáng có hình dạng đơn giản, kích thước lớn đến trung bình, chiều dày ổn định, hàm lượng các thành phần có ích và có hại chính phân bố đồng đều trong toàn thân khoáng. Những mỏ thuộc nhóm này để lập dự án hoặc báo cáo đầu tư phải thăm dò đến cấp trữ lượng 121.


b) Nhóm  mỏ II: là những mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp với các thân khoáng có hình dạng tương đối đơn giản đến phức tạp, kích thước lớn đến trung bình, chiều dày không ổn định, hàm lượng các thành phần có ích và có hại chính phân bố không đồng đều trong toàn thân khoáng. Những mỏ thuộc nhóm này để lập dự án hoặc báo cáo đầu tư phải thăm dò đến cấp trữ lượng 121.


c) Nhóm  mỏ III: là những mỏ có cấu trúc địa chất rất phức tạp với các thân khoáng có hình dạng phức tạp, kích thước trung bình đến nhỏ hoặc đôi khi có kích thước lớn, chiều dày rất không ổn định, hàm lượng các thành phần có ích và có hại chính phân bố rất không đồng đều trong toàn thân khoáng. Những mỏ thuộc nhóm này để lập dự án hoặc báo cáo đầu tư phải thăm dò đến cấp trữ lượng 122.


d) Nhóm  mỏ IV: là những mỏ có cấu trúc địa chất đặc biệt phức tạp với các thân khoáng có hình dạng đặc biệt phức tạp, kích thước nhỏ đến rất nhỏ, chiều dày đặc biệt không ổn định, hàm lượng các thành phần có ích và có hại chính phân bố đặc biệt không đồng đều trong toàn thân khoáng. Những mỏ thuộc nhóm này, để lập dự án hoặc báo cáo đầu tư phải thăm dò đến cấp trữ lượng 122 ở phạm vi thiết kế khai thác đầu tiên.

2.2.3. Số lượng và tỷ lệ hợp lý của các cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn ở các mỏ thăm dò được xác định trong đề án thăm dò khoáng sản trên cơ sở đặc điểm địa chất của mỏ; khả năng tài chính, điều kiện kỹ thuật khai thác, công suất thiết kế khai thác mỏ.
2.3. Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
Tài nguyên khoáng sản rắn được phân làm 2 nhóm: Tài nguyên xác định và tài nguyên dự báo.

2.3.1. Nhóm tài nguyên xác định phân thành 2 loại: trữ lượng và tài nguyên.

a) Loại trữ lượng được phân thành 3 cấp: 

- Cấp trữ lượng 111;
- Cấp trữ lượng 121;

- Cấp trữ lượng 122;

b) Loại tài nguyên được phân thành 6 cấp: 

- Cấp tài nguyên 211;
- Cấp tài nguyên 221;

- Cấp tài nguyên 222;
- Cấp tài nguyên 331;

- Cấp tài nguyên 332; 

 - Cấp tài nguyên 333.

2.3.2. Nhóm tài nguyên dự báo phân thành 2 cấp:

- Cấp tài nguyên 334a;
- Cấp tài nguyên 334b.
Sơ đồ phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được trình bày ở Phụ lục số 2 quy chuẩn này.
           2.4. Yêu cầu về mức độ đánh giá của các cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn
   
 2.4.1. Cấp trữ lượng 111 
Trữ lượng 111 được khoanh định trong phạm vi khống chế bởi các công trình thăm dò và các công trình khai thác. Trữ lượng 111 phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Về mức độ đánh giá địa chất
Trữ lượng cấp 111 là những khối trữ lượng đã được thăm dò bảo đảm biết được chi tiết hình dạng, kích thước, thế nằm và cấu trúc địa chất thân khoáng. Phân chia và khoanh định được các phần khoáng sản có giá trị kinh tế, các phân lớp, thấu kính hoặc "ô cửa sổ" đá kẹp và các phần khoáng sản không đạt các tiêu chuẩn biên công nghiệp bên trong thân khoáng. Đã xác định rõ chất lượng và tính chất công nghệ của khoáng sản. Các điều kiện địa chất thuỷ văn, địa chất công trình và các điều kiện khai thác mỏ khác đã được điều tra, nghiên cứu chi tiết, bảo đảm đủ cơ sở để thiết kế khai thác mỏ.

Mức độ tin cậy địa chất của trữ lượng bảo đảm tối thiểu 80%.
b) Về mức độ đánh giá khả thi 
Đã lập dự án đầu tư chứng minh việc khai thác, tuyển khoáng, chế biến khoáng sản theo giải pháp kỹ thuật - công nghệ chọn lựa là hợp lý, bảo đảm sử dụng tổng hợp, triệt để, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và hợp pháp. Đối với những mỏ đã và đang khai thác phải có báo cáo khai thác mỏ. 

c) Về hiệu quả kinh tế 

Báo cáo kết quả khai thác mỏ hoặc dự án đầu tư khẳng định việc đầu tư để khai thác và chế biến khoáng sản của mỏ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xí nghiệp và hiệu quả kinh tế quốc dân tại thời điểm đánh giá.

2.4.2. Cấp trữ lượng 121
Trữ lượng cấp 121 được khoanh định trong phạm vi khống chế bởi các công trình thăm dò. Trữ lượng cấp này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Về mức độ đánh giá địa chất
Trữ lượng cấp 121 có mức độ đánh giá địa chất tương tự như cấp trữ lượng 111. 
Mức độ tin cậy địa chất của trữ lượng bảo đảm tối thiểu 80%.

b) Về mức độ đánh giá khả thi
Đã lập dự án đầu tư khai thác mỏ hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chứng minh mỏ khoáng có giá trị kinh tế để tiếp tục đầu tư nghiên cứu khả thi khai thác mỏ;
c) Về hiệu quả kinh tế
Kết quả nghiên cứu tiền khả thi, hoặc trên cơ sở so sánh tương tự với các mỏ đã và đang khai thác có điều kiện tương tự chứng minh việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu khả thi và đầu tư khai thác mỏ đảm mang lại hiệu quả kinh tế tại thời điểm đánh giá.
2.4.3. Cấp trữ lượng 122
Trữ lượng cấp 122 được khoanh định trong phạm vi khống chế bởi các công trình thăm dò và ngoại suy có giới hạn theo tài liệu địa chất, địa vật lý, địa hoá. Trữ lượng cấp 122 phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Về mức độ đánh giá địa chất
Kết quả thăm dò địa chất bảo đảm làm sáng tỏ những đặc điểm cơ bản về cấu trúc địa chất mỏ, biết được số lượng, điều kiện thế nằm và hình dạng các thân khoáng trong mỏ (vỉa, thấu kính, mạch, mạng mạch, ổ...), khoanh định, xác định sơ bộ các thông số cơ bản của các thân khoáng như: Kích thước, hình dạng, thế nằm, chiều dày trung bình và sự biến đổi chiều dày các thân khoáng. Số lượng và kích thước trung bình các lớp, thấu kính hoặc "ô cửa sổ" đá kẹp và phần không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng bên trong các thân khoáng;
Đã xác định rõ chất lượng khoáng sản và các đặc tính tuyển khoáng, chế biến, thu hồi sản phẩm hàng hoá nguyên liệu khoáng. Đã làm sáng tỏ các đặc điểm cơ bản về điều kiện địa chất thuỷ văn - địa chất công trình và các điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ khác. Để chứng minh hoặc khẳng định triển vọng giá trị công nghiệp của mỏ khoáng có thể viện dẫn dữ liệu của các mỏ tương tự đã và đang khai thác. 
Mức độ tin cậy địa chất của trữ lượng bảo đảm tối thiểu 50%;
b) Về mức độ đánh giá khả thi 
Yêu cầu mức độ đánh giá khả thi của cấp trữ lượng 122 tương tự như cấp trữ lượng 121. Do mức độ tin cậy về địa chất của cấp trữ lượng 122 thấp hơn cấp trữ lượng 121 nên có thể ảnh hưởng đến độ rủi ro của dự án tiền khả thi;
c) Về hiệu quả kinh tế 
Kết quả nghiên cứu tiền khả thi, hoặc trên cơ sở so sánh tương tự với các mỏ đã và đang khai thác có điều kiện tương tự, xác định việc tiếp tục đầu tư thăm dò, nghiên cứu khả thi khai thác mỏ là có hiệu quả kinh tế tại thời điểm đánh giá. Trường hợp không có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trữ lượng cấp 121 và 122 được xác định trên cơ sở chỉ tiêu tính trữ lượng được luận giải trong báo cáo kết quả thăm dò.
2.4.4. Cấp tài nguyên 211, 221 và 331 
a) Về mức độ đánh giá địa chất
Tài nguyên 211, 221 và 331 là phần tài nguyên đã thăm dò và có mức độ đánh giá địa chất tương tự cấp trữ lượng 111.

Mức độ tin cậy địa chất của tài nguyên bảo đảm tối thiểu 80%.
b) Về mức độ đánh giá khả thi và hiệu quả kinh tế
Mức độ đánh giá khả thi đối với các cấp tài nguyên này phải đạt:

- Cấp tài nguyên 211: là phần tài nguyên đã được nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư chứng minh trong các điều kiện công nghệ, kinh tế, môi trường và các điều kiện khác tại thời điểm đánh giá, việc khai thác và chế biến khoáng sản từ nguồn tài nguyên này là chưa có hiệu quả kinh tế. Song, trong tương lai có thể mang lại lợi ích kinh tế nhờ sự đổi mới công nghệ, hạ giá thành sản xuất, tăng giá hàng hoá nguyên liệu khoáng và thay đổi các điều kiện kinh tế, môi trường và pháp luật liên quan;
- Cấp tài nguyên 221: là phần tài nguyên đã được nghiên cứu tiền khả thi hoặc dự án đầu tư chứng minh việc khai thác và chế biến khoáng sản từ nguồn tài nguyên này chưa mang lại hiệu quả kinh tế tại thời điểm đánh giá. Song, trong tương lai cùng với tiến bộ khoa học - công nghệ, sự khan hiếm và tăng giá hàng hoá nguyên liệu khoáng cùng các thay đổi khác về kinh tế - xã hội, việc khai thác có thể mang lại hiệu quả kinh tế;
- Cấp tài nguyên 331: là phần tài nguyên được nghiên cứu khái quát, nên tại thời điểm đánh giá chưa rõ việc khai thác, chế biến khoáng sản từ nguồn tài nguyên này là có hiệu quả kinh tế hay có tiềm năng hiệu quả kinh tế.

2.4.5. Cấp tài nguyên 222 và 332
a) Về mức độ đánh giá địa chất
Là phần tài nguyên đã thăm dò và có mức độ đánh giá địa chất tương tự cấp trữ lượng 122.

Ranh giới tài nguyên 222 được khoanh định trong phạm vi khống chế bởi các công trình thăm dò và ngoại suy theo tài liệu địa chất, địa vật lý, địa hoá.

Mức độ tin cậy địa chất của tài nguyên bảo đảm tối thiểu 50%.
b) Về mức độ đánh giá khả thi và hiệu quả kinh tế
- Cấp tài nguyên 222: là phần tài nguyên đã được nghiên cứu tiền khả thi chứng minh việc khai thác, chế biến khoáng sản từ nguồn tài nguyên này tại thời điểm đánh giá chưa có hiệu quả kinh tế, song trong tương lai có thể có hiệu quả kinh tế;
- Cấp tài nguyên 332: là phần tài nguyên được đánh giá khái quát về khai thác nên tại thời điểm đánh giá chưa rõ việc khai thác, chế biến khoáng sản từ nguồn tài nguyên này là có hiệu quả kinh tế hay có tiềm năng hiệu quả kinh tế.
2.4.6. Cấp tài nguyên 333
a) Về mức độ đánh giá địa chất
Cấp tài nguyên 333 là phần tài nguyên được đánh giá, xác định sơ bộ về hình dạng, thế nằm, sự phân bố các thân khoáng. Ranh giới tài nguyên được khoanh định trong phạm vi cấu tạo địa chất thuận lợi cho thành tạo khoáng sản trên cơ sở xử lý, tổng hợp kết quả nghiên cứu địa vật lý, địa hoá - khoáng vật kết hợp với một số các công trình khoan, khai đào đơn lẻ. Chất lượng khoáng sản xác định sơ bộ theo kết quả lấy các mẫu ở các vết lộ tự nhiên, công trình địa chất hoặc ngoại suy theo tài liệu của phần kề cận có mức độ nghiên cứu địa chất chi tiết hơn;
b) Về mức độ đánh giá khả thi và hiệu quả kinh tế
Cấp tài nguyên 333 là phần tài nguyên được đánh giá ở mức khái quát nên chưa rõ việc khai thác, chế biến khoáng sản từ nguồn tài nguyên này có hiệu quả kinh tế hay có tiềm năng hiệu quả kinh tế.

2.4.7. Tài nguyên khoáng sản rắn dự báo
Tài nguyên khoáng sản rắn dự báo được suy đoán hoặc phỏng đoán từ những tiền đề và dấu hiệu địa chất thuận lợi cho tạo khoáng trên cơ sở tài liệu điều tra cơ bản địa chất khu vực về tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 - 1/25.000 (hoặc tỷ lệ lớn hơn). Tài nguyên dự báo được khoanh định bên trong diện tích các bể quặng, vùng quặng, nút quặng và trường quặng từ các kết quả nghiên cứu địa vật lý, địa hoá - khoáng vật, vết lộ tự nhiên và công trình khai đào. Số lượng tài nguyên dự báo được tính toán theo các phương pháp dự báo sinh khoáng định lượng có sử dụng các dữ liệu của các mỏ khoáng có giá trị công nghiệp tương tự, phân bố trong vùng quặng, nút quặng...



Tuỳ theo mức độ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên dự báo chia ra: 



a) Cấp tài nguyên 334a: là phần tài nguyên khoáng sản rắn được suy đoán chủ yếu trên cơ sở tài liệu điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 - 1/25.000  (hoặc tỷ lệ lớn hơn) có tiền đề và dấu hiệu địa chất thuận lợi cho tạo quặng. Ngoài ra, tài nguyên cấp 334a cũng có thể được suy đoán từ kết quả so sánh với các mỏ đã và đang khảo sát, thăm dò có bối cảnh địa chất tương tự hoặc ngoại suy theo tài liệu của diện tích kề cận có mức độ đánh giá địa chất chi tiết hơn.


b) Cấp tài nguyên 334b: là phần tài nguyên khoáng sản rắn được phỏng đoán chủ yếu trong quá trình điều tra địa chất khu vực tỷ lệ 1/200.000 - 1/50.000, hoặc phỏng đoán từ so sánh tương tự về bối cảnh địa chất với những nơi có khoáng sản đã biết.
2.6. Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tại các mỏ tổng hợp
Đối với các mỏ tổng hợp, các khoáng sản và thành phần có ích chính được tính cùng cấp trữ lượng hoặc cấp tài nguyên, còn các khoáng sản và thành phần có ích đi kèm tuỳ theo mức độ nghiên cứu và đặc điểm phân bố mà xếp vào cùng cấp hoặc các cấp thấp hơn.
2.7. Mối quan hệ giữa trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn và tính lại trữ lượng.
2.7.1. Giữa các cấp trữ lượng 111, 121, 122 và các cấp tài nguyên 211, 221, 222, 331 và 332  có thể chuyển đổi qua lại khi có sự thay đổi về các yếu tố kinh tế, thị trường, kỹ thuật, công nghệ khai thác, tuyển khoáng, chế biến khoáng sản, môi trường và pháp luật. Sơ đồ quan hệ và điều kiện chuyển đổi các cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn đối chiếu theo quy định tại Phụ lục số 3 của quy chuẩn này. 

2.7.2. Đối với trữ lượng khoáng sản rắn của các mỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận trữ lượng, quá trình khai thác nếu có sự thay đổi trữ lượng với mức chênh lệch lớn hơn 30% so với lần phê duyệt hoặc công nhận gần nhất hoặc có phát hiện mới về khoáng sản, chủ giấy phép khai thác phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cấp phép để được hướng dẫn lập báo cáo và phê duyệt lại trữ lượng. 

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Hiệu lực thi hành

           Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành từ ngày   tháng   năm 2017, bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. 

3.2. Tổ chức thực hiện
  
3.2.1. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này theo thẩm quyền phê duyệt kết quả thăm dò, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

3.2.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết./.
                                                                                                    QCVN    : 2017/BTNMT
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	Nhóm mỏ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	Theo

đường

phương
	Theo

hướng

cắm
	Theo

đường

phương
	Theo

hướng

cắm
	Theo

đường

phương
	Theo

hướng

cắm
	Theo

đường

phương
	Theo

hướng

cắm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Than
	121
	Khoan,

khai đào
	250 - 500
	125 - 250
	125 - 250
	75 - 125
	
	
	 
	 

	
	
	122
	
	500 - 1000
	250 - 500
	250 - 500
	125 - 250
	125 - 250
	75- 125
	75 - 125
	50 - 75

	2
	Sắt, Mangan
	
	Hào, giếng
	100-200
	
	 50-100
	
	 50
	
	
	

	
	- Thân quặng  lớn, kéo dài
	121
	Khoan
	200 - 250
	200 - 250
	100-150
	50-100
	
	
	 

 
	 

 

	
	- Thân quặng trung bình – nhỏ
	
	
	
	
	75 - 100
	40 - 50
	
	
	
	

	
	- Thân quặng  lớn, kéo dài
	122
	
	250-500
	250-500
	200-400
	100-200
	50 - 100
	40 - 60
	
	

	
	- Thân quặng trung bình – nhỏ
	
	
	
	
	150-200
	80-100
	
	
	
	

	3
	Chì - Kẽm, Antimon, Molipden
	
	Hào, giếng
	50-60
	
	40-60
	
	30-40
	
	20-30
	

	
	
	121
	Khoan
	100-120
	50 - 60
	80 - 100
	40 - 50
	
	
	 
	 

	
	
	122
	
	150 - 200
	75 - 100
	100 - 120
	50 - 60
	80 - 100
	40 - 50
	20-30 
	20-30 

	4
	Đồng, Nilken
	121
	Hào, giếng
	60-80
	
	 40-50
	 
	30-40 
	 
	20-30 
	 

	
	
	
	Khoan/

 lò
	100 – 160
160 
	50 - 80 
80
	50-80
80
	30-40 
40
	 
	 
	 
	 

	
	
	122
	
	 200-300
100
	100-160
80
	100-160
80
	60-80
40
	50 - 80
	30-40
	40
	20

	5
	Vàng gốc, Thiếc gốc
	
	Hào, giếng
	30-40
	
	20-30
	
	20-30
	
	20
	

	
	
	121
	Khoan, hoặc lò                     
	60 - 80
	40 - 60
	40 - 60
	20 - 40
	
	
	 
	 

	
	
	122
	
	120 - 160
	60 - 80
	80 - 120
	40 - 60
	40 - 60
	20 - 40
	20 
	20 

	6
	Bauxit
	121 

 
	Khai đào,

khoan 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Trầm tích, Eluvi-deluvi
	
	
	100-200
	100-200
	40-70
	40-70
	
	
	
	 

	
	 - Gốc
	
	
	100-200
	100-200
	 75-100
	40-70 
	
	
	 
	 

	
	- Mỏ phong hoá
	
	
	100-200
	100-200
	75-150 
	75-150 
	
	
	 
	 

	
	- Trầm tích, Eluvi-deluvi
	122
	Khai đào,

khoan 
	200-400
	200-400
	80-140
	80-140
	40-70 
	40-70 
	 25
	25

	
	 - Gốc
	
	
	200-400
	200-400
	 150-200
	70-100 
	 75-100
	35-50
	50
	25

	
	- Mỏ phong hoá
	
	
	200-400
	200-400
	150-300 
	150-200 
	 100-150
	 100
	 50
	25 

	7
	Sa khoáng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Titan ven biển
	121 
	Khoan,              khai đào 
	100-200
	80-160
	50-100
	40-80
	
	
	
	

	
	Vàng, thiếc aluvi
	
	
	75-100
	10-20
	150-200
	20-30
	
	
	 
	 

	
	Titan ven biển
	122 
	
	200-300
	80-160
	100-150
	80-160
	100-150
	20-40
	50-100
	10-20

	
	Vàng, thiếc aluvi
	
	
	200-300
	20-40
	200-300
	20-40
	100-150
	20-30
	
	

	8
	Apatit
	
	Khoan,

khai đào
	Hào <75
	 
	Hào <50 
	 
	 Hào <50
	 
	Hào <20 
	 

	
	Quăng nguyên sinh
	 121 
	
	150
	100
	100
	 50
	 
	 
	 
	 

	
	Quặng phong hóa
	
	
	
	75 
	
	75
	 
	 
	
	

	
	Quăng nguyên sinh
	122 
	
	300
	100
	150
	75
	100
	50
	50 
	 25

	
	Quặng phong hóa
	
	
	150
	100
	
	50
	50
	50
	 
	 

	9
	Silic
	121  
	Khoan,

khai đào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quy mô lớn
	
	
	100 - 200
	100 - 200
	50 - 100
	50 - 100
	 
	 
	 
	 

	
	Quy mô trung bình, nhỏ
	
	
	50 - 100
	50 - 100
	25 - 50
	25 - 50
	 
	 
	 
	 

	
	Quy mô lớn
	122
	
	200 - 400
	200 - 400
	100 - 200
	100 - 200
	50 - 100
	50 - 100
	 
	 

	
	Quy mô trung bình, nhỏ
	
	
	100 - 200
	100 - 200
	50 - 100
	50 - 100
	
	
	
	

	10
	Đá magma
	121

 

 
	  Khai đào

 

 

 
	200 - 300
	200 - 300
	100 - 200
	100 - 200
	 
	 
	 
	 

	
	Xâm nhập, phun trào
	
	
	100 - 150
	100 - 150
	50 - 100
	50 - 100
	 
	 
	 
	 

	
	Các đai mạch
	
	
	 
	 
	40 - 60
	20 - 30
	 
	 
	 
	 

	
	 
	122

 

 
	
	400 - 600
	400 - 600
	200 - 300
	200 - 300
	 
	 
	 
	 

	
	Xâm nhập, phun trào
	
	
	200 - 300
	200 - 300
	100 - 200
	100 - 200
	 
	 
	 
	 

	
	Các đai mạch
	
	
	 
	 
	60 - 80
	30 - 40
	 
	 
	 
	 

	11
	Manhezit
	121
	Khoan,                     khai đào
	50 - 60
	20 - 30
	100 - 120
	40 - 60
	 
	 
	 
	 

	
	
	122
	
	100 - 150
	30 - 40
	100 - 200
	60 - 80
	50 - 100
	20 - 30
	 
	 

	12
	Cát cuội sỏi
	121 

 
	Khoan,                     khai đào 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vỉa, thấu kính lớn
	
	
	150 - 300

 
	150 - 300

 
	100 - 200
	100 - 200
	 
	 
	 
	 

	
	Thấu kính trung bình – nhỏ
	
	
	
	
	50 - 100
	50 - 100
	 
	 
	 
	 

	
	Vỉa, thấu kính lớn
	122 

 
	
	300 - 600

 

 
	300 - 600

 

 
	200 - 400
	200 - 400
	 
	 
	 
	 

	
	Thấu kính trung bình – nhỏ
	
	
	
	
	100 - 200
	100 - 200
	 
	 
	 
	 

	
	Bãi bồi lòng sông
	
	
	
	
	200 - 400
	50 - 100
	 
	 
	 
	 

	13


	Đá xây dựng
	 
	Khoan,

khai đào

 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Đá trầm tích cắm dốc
	121
	
	100 - 200
	50 - 100
	50 - 100
	50 - 100
	 
	 
	 
	 

	
	Đá xâm nhập, phun trào
	122
	
	400 - 600
	400 - 600
	100 - 200
	100 - 200
	 
	 
	 
	 

	14
	Pyrofilit
	121
	Khoan,

khai đào
	50 - 60
	25 - 30
	25 - 50
	20 - 25
	 
	 
	 
	 

	
	
	122
	
	100 - 120
	40 - 60
	50 - 60
	20 - 30
	25 - 50
	20 - 25
	 
	 

	15
	Đá quý
	 
	Khoan,

khai đào
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phong hoá - eluvi
	122
	
	 
	 
	 
	 
	25 - 50
	10 - 20
	10 - 20
	5 - 10

	
	Sa khoáng
	
	
	 
	 
	 
	 
	50 - 100
	20 - 40
	20 - 30
	5 - 10

	16
	Đá cacbonat
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Lộ thiên:
	 

121 

 

 
	Tuyến mẫu mặt
	100
	-
	50 
	-
	 
	 
	 
	 

	
	+ Cắm dốc
	
	Khoan ngang
	200
	-
	100
	-
	
	
	
	

	
	
	
	Khoan xiên
	200
	100
	100
	50
	
	
	
	

	
	+ Cắm thoải/ phủ dày
	
	Khoan 


	100 – 200
100
	100 – 200
100
	50 – 100
50
	50 – 100
50
	
	
	
	

	
	- Lộ thiên:
	122 

 
	Tuyến mẫu mặt
	50 
	-
	100 
	-
	50 
	-
	 
	 

	
	+ Cắm dốc
	
	Khoan ngang
	100
	
	200
	
	100
	
	
	

	
	
	
	Khoan xiên
	400
	200 
	200
	100
	100
	50
	 
	 

	
	+ Cắm thoải
	
	Khoan 
	200 - 400
	200 - 400
	100 - 200
	100 - 200
	50-100 
	50-100
	 
	 

	
	+ Phủ dày
	
	
	200
	200
	100
	100
	50
	50
	 
	 

	17
	Đá ốp lát
	
	 

Khoan,

khai đào 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Đá gốc
	 121 

 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Cắm thoải, xâm nhập
	
	
	200
	200
	100
	100
	 
	 
	 
	 

	
	+ Cắm dốc, đai mạch
	
	
	 
	 
	100
	50
	 
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	
	+ Cắm thoải, xâm nhập
	122

 

 
	
	300 - 400
	300 - 400
	150 - 200
	150 - 200
	100
	100
	 
	 

	
	+ Cắm dốc, đai mạch
	
	
	 
	 
	150 - 200
	75 - 100
	75 - 100
	50
	 
	 

	
	- Đá lăn
	
	Trạm đo đếm 
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	 

	18
	Sét
	
	Khoan, 

khai đào 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Trầm tích:
	 121 

 

 

 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô lớn
	
	
	100 - 200
	100 - 200
	50 - 100
	50 - 100
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô trung bình
	
	
	50 - 100
	50 - 100
	50
	50
	 
	 
	 
	 

	
	- Phong hoá:
	
	Hào tuyến
	 
	 
	100
	-
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô lớn
	
	Khoan
	 
	 
	50 - 100
	25 - 50
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô trung bình và nhỏ
	
	
	 
	 
	25 - 50
	25 - 50
	 
	 
	 
	 

	
	- Trầm tích
	122 

 

 

 
	Khoan,

khai đào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô lớn
	
	
	200 - 400
	200 - 400
	100 - 200
	100 - 200
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô trung bình
	
	
	100 - 200
	100 - 200
	100
	100
	 
	 
	 
	 

	
	- Phong hoá:
	
	Hào tuyến
	 
	 
	200
	-
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô lớn
	
	Khoan 
	 
	 
	100 - 200
	50 - 100
	25 - 50
	25
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô trung bình và nhỏ
	
	
	 
	 
	50 - 100
	50 - 100
	
	
	 
	 

	19
	Kaolin
	
	Khoan,

khai đào

Khoan,

khai đào 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cắm thoải:
	121


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Mỏ quy mô lớn
	
	
	100 - 200
	100 - 200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô trung bình
	
	
	100
	100
	50 - 100
	50 - 100
	 
	 
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô nhỏ
	
	
	 
	 
	25 - 50
	25 - 50
	 
	 
	 
	 

	
	- Cắm dốc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Mỏ quy mô trung bình
	
	
	
	
	40 - 50
	20 – 25
	
	
	
	

	
	+ Mỏ quy mô nhỏ
	
	
	
	
	25 - 40
	20
	
	
	
	

	
	- Cắm thoải:
	122


	
	
	
	
	
	40 - 50
	20 - 25
	
	

	
	+ Mỏ quy mô lớn
	
	
	200 - 400
	200 - 400
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô trung bình
	
	
	200
	200
	100 - 200
	100 - 200
	
	
	 
	 

	
	+ Mỏ quy mô nhỏ
	
	
	
	
	50 - 100
	40 - 50
	
	
	
	

	
	- Cắm dốc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Mỏ quy mô trung bình
	
	
	
	
	80 - 100
	40 – 50
	
	
	
	

	
	+ Mỏ quy mô nhỏ
	
	
	 
	 
	50 - 80
	40
	
	
	 
	 


  *Ghi chú: Mạng l​ư​ới định hướng các công trình thăm dò không phải là bắt buộc cho mọi trư​ờng hợp. Trên cơ sở phân tích cặn kẽ đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ; hình thái, kích th​ớc, thế nằm của thân khoáng; đặc điểm địa hình, quy luật và mức độ biến đổi về chiều dày và chất lượng để lựa chọn mạng l​ới các công trình thăm dò hợp lý nhất cho đối tư​ợng thăm dò.
                                                              QCVN      : 2017 /BTNMT

Phụ lục số  2 
SƠ ĐỒ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN 

Kèm theo QCVN số   /2017/- BTNMT.

	                 Mức độ 

            đánh giá    

                   về địa

                         chất

Mức độ                                         

     đánh giá về
            kinh tế
	Đã thăm dò khoáng sản
	Đánh giá khoáng sản
	Điều tra cơ bản địa chất

	
	Chắc chắn
	Tin cậy
	Dự tính
	Dự báo

	
	
	
	
	Suy đoán
	Phỏng đoán

	Đã đánh giá khả thi, tiền khả thi, hiệu quả kinh tế
	Có hiệu quả kinh tế
	Trữ lượng
111

(
	
	
	

	
	
	Trữ lượng
121

(
	Trữ lượng
122

(
	
	

	
	Có tiềm năng hiệu quả kinh tế
	Tài nguyên 211

(
	
	
	

	
	
	Tài nguyên
221

(
	Tài nguyên
222

(
	
	

	Chưa đánh giá hiệu quả kinh tế
	Chưa rõ hiệu quả kinh tế
	Tài nguyên
331
(
	Tài nguyên
332

(
	Tài nguyên
 333

(
	Tài nguyên

334a
	Tài nguyên
334b


(  - Đánh giá khả thi.

( -  Đánh giá tiền khả thi.

( -  Đánh giá khái quát.

                                                                                    QCVN      : 2017/BTNMT

Phụ lục số  3 
MỐI QUAN HỆ VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN
	Cấp trữ lượng và tài nguyên hiện hành
	Điều kiện các yếu tố chuyển đổi
	Cấp trữ lượng và tài nguyên chuyển đổi

	Trữ lượng cấp A, B
(Trước năm 2006)
	Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, đã nghiên cứu khả thi đánh giá có hiệu quả kinh tế, đã được huy động vào thiết kế khai thác
	Trữ lượng cấp 121

	
	Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, chưa nghiên cứu khả thi, chưa huy động vào thiết kế khai thác
	Tài nguyên cấp 331

	Trữ lượng cấp C1
(Trước năm 2006)
	Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, đã nghiên cứu khả thi đánh giá có hiệu quả kinh tế, huy động vào thiết kế khai thác
	Trữ lượng cấp 122

	
	Đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, chưa nghiên cứu khả thi, chưa huy động vào thiết kế khai thác
	Tài nguyên cấp 332

	Trữ lượng cấp C2
(Trước năm 2006)
	Đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, chưa nghiên cứu khả thi, chưa huy động vào thiết kế khai thác
	Tài nguyên cấp 333

	Trữ lượng cấp 121
	Đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, công nhận, nghiên cứu khả thi đánh giá chưa có hiệu quả kinh tế, hoặc chưa được phép khai thác do các lý do an ninh quốc phòng, môi trường và pháp luật khác
	Tài nguyên cấp 221

	Trữ lượng cấp 122
	
	Tài nguyên cấp 222

	Tài nguyên cấp 221
	Đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, công nhận, nghiên cứu khả thi đánh giá có hiệu quả kinh tế, hoặc được phép khai thác do các lý do an ninh quốc phòng, môi trường, pháp luật thay đổi
	Trữ lượng cấp 121

	Tài nguyên cấp 222
	
	Trữ lượng cấp 122

	Tài nguyên cấp 331
	Đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, nghiên cứu khả thi đánh giá có hiệu quả kinh tế, huy động vào thiết kế khai thác
	Trữ lượng cấp 121

	Tài nguyên cấp 332
	
	Trữ lượng cấp 122
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